
SỞ Y TẾ  TỈNH LÀO CAI
TTYT KHU VỰC VĂN CHẤN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                 Số:        /TM-TTYT
V/v Báo giá in ấn chỉ ấn phẩm phục vụ công 
tác khám chữa bệnh Trung tâm Y tế khu vực 

Văn Chấn năm 2026

Thượng Bằng La, ngày       tháng 3 năm 2026

THƯ MỜI BÁO GIÁ
Gói thầu: “Thuê dịch vụ in ấn chỉ ấn phẩm phục vụ công tác khám chữa bệnh 

Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn  2026”

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ hàng hóa

Căn cứ Luật đấu thầu số: 22/2023/QH15 của Quốc Hội; 
Căn cứ Nghị định 214/2025/NĐ-CP ngày 04/08/2025 Quy định chi tiết một số 

điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Tờ trình ngày 10/3/2026 của phòng Tổ chức – Hành chính về việc xin 

phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ in ấn chỉ ấn phẩm phục vụ công tác khám chữa 
bệnh Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn”.

Căn cứ Quyết định 404/QĐ-TTYT ngày 11/3/2026 của Trung tâm Y tế khu 
vực Văn Chấn về việc phê duyệt kế hoạch thuê dịch vụ in ấn chỉ ấn phẩm phục vụ 
công tác khám chữa bệnh Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn”.

Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 
khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: 
“Thuê dịch vụ in ấn chỉ ấn phẩm phục vụ công tác khám chữa bệnh Trung tâm y tế 
khu vực Văn Chấn  2026”. với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá
1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn, tỉnh Lào Cai.
2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 
- Ông: Sa Hồng Triu;   Chức vụ: Viên chức phòng Tổ chức – Hành chính
Số ĐT: 0979.722.884
3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 
- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn Thư TTTYT khu vực Văn Chấn, Thôn 

9, xã Thượng Bằng La, tỉnh Lào Cai.
- Nhận qua email: baogiavanchan24@gmail.com bản Scan có dấu đỏ của nhà 

cung cấp
4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 11 tháng 3 năm 2026 đến trước 

14h00 ngày 13 tháng 3 năm 2026. Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ 



không được xem xét.
5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ 14h00 ngày 11 

tháng 3 năm 2026.
II. Nội dung yêu cầu báo giá:
1. Danh mục hàng hóa vật tư và yêu cầu kỹ thuật 

STT Tên hàng hóa Thông số kĩ thuật Đơn 
vị tính

Số 
lượng

1
Túi đựng phim 
X-Quang

Loại giấy: Bìa Krap-Liên doanh – ĐL: 
250gam/m2 – KT: 27x38 in đen trắng 1 
mặt

Bìa 10.000

2
Bìa bệnh án nội 
trú

Loại giấy: OJIPAPER – Thái Lan – ĐL: 
C.275gam/m2 – KT: 31x43 in đen trắng 1 
mặt

Bìa 6.100

3
Bìa bệnh án 
Ngoại trú

Loại giấy: OJIPAPER – Thái Lan – ĐL: 
C.275gam/m2 – KT: 31x43 in đen trắng 1 
mặt

Bìa 1.900

4
Bìa bệnh án 
Đông y

Loại giấy: OJIPAPER – Thái Lan – ĐL: 
C.275gam/m2 – KT: 31x43 in đen trắng 1 
mặt

Bìa 600

5 Sổ họp giao ban
Loại giấy: DoubieA – Thái Lan – ĐL: 
C.90gam/m2 – KT A3: 124 trang, bìa 
Super in đen trắng 2 mặt, đóng quyển

Quyển 76

6 Sổ dụng cụ trực
Loại giấy: DoubieA – Thái Lan – ĐL: 
C.90gam/m2 – KT A3: 124 trang, bìa 
Super in đen trắng 2 mặt, đóng quyển

Quyển 13

7 Sổ thuốc trực
Loại giấy: DoubieA – Thái Lan – ĐL: 
C.90gam/m2 – KT A3: 124 trang, bìa 
Super in đen trắng 2 mặt, đóng quyển

Quyển 21

8 Sổ kiểm tra
Loại giấy: DoubieA – Thái Lan – ĐL: 
C.90gam/m2 – KT A3: 124 trang, bìa 
Super in đen trắng 2 mặt, đóng quyển

Quyển 8

9 Sổ tam tra
Loại giấy: DoubieA – Thái Lan – ĐL: 
C.90gam/m2 – KT A3: 124 trang, bìa 
Super in đen trắng 2 mặt, đóng quyển

Quyển 7

10
Sổ đi buồng 
(điều dưỡng 
trưởng)

Loại giấy: DoubieA – Thái Lan – ĐL: 
C.90gam/m2 – KT A3: 124 trang, bìa 
Super in đen trắng 2 mặt, đóng quyển

Quyển 14



11
Sổ bàn giao 
bệnh nhân 
chuyển viện

Loại giấy: DoubieA – Thái Lan – ĐL: 
C.90gam/m2 Tờ 5

2. Địa điểm cung cấp: Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn, Địa chỉ: Thôn 9, 
xã Thượng Bằng La, tỉnh Lào Cai.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Sau khi hợp đồng ký kết giữa hai bên có 
hiệu lực.

III. Nội dung báo giá của các đơn vị kinh doanh cung cấp hàng hóa dịch 
vụ: (Phụ lục 2: Mẫu báo giá kèm theo).

Rất mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của các Nhà cung cấp.
Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu VT, TCHC.

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đình Liên
                                



MẪU BÁO GIÁ
(kèm theo Thư mời báo giá số:        ngày 11/3/2026 của TTYT khu vực Văn Chấn)

BÁO GIÁ
“Thuê dịch vụ in ấn chỉ ấn phẩm phục vụ công tác khám chữa bệnh Trung 

tâm y tế khu vực Văn Chấn 2026”

Kính gửi : Trung tâm Y tế  khu vực Văn Chấn

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Trung tâm Y tế khu vực Văn Chấn, chúng tôi….[ghi tên, 
địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng 
tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên 
liên danh] xin báo giá theo nội dung bảng dưới đây:

STT Tên hàng hóa Thông số kĩ thuật
Đơn 

vị 
tính

Số 
lượng

Đơn 
giá

Thành 
tiền

1
Túi đựng 
phim X-
Quang

Loại giấy: Bìa Krap-
Liên doanh – ĐL: 
250gam/m2 – KT: 
27x38 in đen trắng 1 
mặt

Túi 10.000

2
Bìa bệnh án 
nội trú

Loại giấy: OJIPAPER 
– Thái Lan – ĐL: 
C.275gam/m2 – KT: 
31x43 in đen trắng 1 
mặt

Bìa 6.100

3
Bìa bệnh án 
Ngoại trú

Loại giấy: OJIPAPER 
– Thái Lan – ĐL: 
C.275gam/m2 – KT: 
31x43 in đen trắng 1 
mặt

Bìa 1.900

4
Bìa bệnh án 
Đông y

Loại giấy: OJIPAPER 
– Thái Lan – ĐL: 
C.275gam/m2 – KT: 
31x43 in đen trắng 1 
mặt

Bìa 600

5 Sổ họp giao 
ban

Loại giấy: DoubieA – 
Thái Lan – ĐL: 
C.90gam/m2 – KT A3: 
124 trang, bìa Super in 
đen trắng 2 mặt, đóng 
quyển

Quyển 76



6 Sổ dụng cụ 
trực

Loại giấy: DoubieA – 
Thái Lan – ĐL: 
C.90gam/m2 – KT A3: 
124 trang, bìa Super in 
đen trắng 2 mặt, đóng 
quyển

Quyển 13

7 Sổ thuốc trực

Loại giấy: DoubieA – 
Thái Lan – ĐL: 
C.90gam/m2 – KT A3: 
124 trang, bìa Super in 
đen trắng 2 mặt, đóng 
quyển

Quyển 21

8 Sổ kiểm tra

Loại giấy: DoubieA – 
Thái Lan – ĐL: 
C.90gam/m2 – KT A3: 
124 trang, bìa Super in 
đen trắng 2 mặt, đóng 
quyển

Quyển 8

9 Sổ tam tra

Loại giấy: DoubieA – 
Thái Lan – ĐL: 
C.90gam/m2 – KT A3: 
124 trang, bìa Super in 
đen trắng 2 mặt, đóng 
quyển

Quyển 7

10
Sổ đi buồng 
(điều dưỡng 
trưởng)

Loại giấy: DoubieA – 
Thái Lan – ĐL: 
C.90gam/m2 – KT A3: 
124 trang, bìa Super in 
đen trắng 2 mặt, đóng 
quyển

Quyển 14

11
Sổ bàn giao 
bệnh nhân 
chuyển viện

Loại giấy: DoubieA – 
Thái Lan – ĐL: 
C.90gam/m2

Tờ 5

Tổng cộng

Số tiền:  (bằng chữ)…………………………………………………………………
1. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 Ngày [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 30 ngày], kể từ hồi 14h00 
ngày 11 tháng 3 năm 2026
2. Chúng tôi cam kết:
- Thông tin về giá phù hợp với khả năng cung cấp hàng hóa của chúng tôi và bảo đảm việc cung cấp báo giá này 
không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, chào phá giá hoặc nâng khống giá;
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc 
Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng 



thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, có đủ điều kiện cung cấp hàng hóa theo quy định của pháp 
luật.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

……..,ngày……tháng……năm 2026
Đại diện của đơn vị kinh doanh cung 

cấp hàng hóa dịch vụ
(ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)
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